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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Thịnh, ngày  22  tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06; Cải cách hành chính, 

Chuyển đổi số gắn với Đề án 06 xã Thanh Thịnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH THỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06); 

Căn cứ kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về triển khai các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực thư điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 

2025 khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;  

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 22  tháng 7 năm 2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Thịnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã Thanh 

Thịnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày  22 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân xã Thanh Thịnh về việc triển khai các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Thanh Thịnh 

năm 2025 khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 

Theo đề nghị của Trưởng Công an xã Thanh Thịnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực thư điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn xã Thanh Thịnh (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Công tác, Tổ Giúp việc: 

1. Tổ Công tác:  

- Nghiên cứu, đề xuất với UBND xã, Chủ tịch UBND xã, Ban Chỉ đạo về 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã 
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Thanh Thịnh triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; đôn đốc các nhiệm vụ liên quan 

đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trên phạm vi toàn 

xã.  

- Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Tổ 

công tác; nhiệm vụ của các Tổ viên Tổ Công tác do Tổ trưởng phân công. 

- Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ Công tác quyết định việc bổ 

sung, thay thế Tổ viên Tổ Công tác, Tổ Giúp việc, thành lập các nhóm thuộc Tổ 

công tác, trưng tập Tổ viên và huy động các chuyên gia để triển khai Đề án. 

2. Tổ Giúp việc:  

Nghiên cứu, tham mưu cho Tổ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại 

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã 

Thanh Thịnh về việc triển khai các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Thanh Thịnh năm 2025 khi 

triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu 

Kế hoạch trước ngày 10 tháng 8 năm 2025. Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ viên Tổ 

giúp việc do Tổ trưởng Tổ giúp việc phân công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; 

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân xã; Trưởng Công an xã; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4 (t/h); 

- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- UB MTTQVN xã (b/c); 

- CT, PCT UBND xã (b/c);  

- Công an xã (p/h); 

- Các Trạm Y tế xã trên địa bàn (p/h); 

- Các Trường học trên địa bàn xã (p/h); 

Gửi bản giấy: 

 - Các Ông, Bà Trưởng thôn; 

- Lưu: VT, VHXH Yến. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Đức Luận 

 



DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC, TỔ GIÚP VIỆC 

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực thư điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến 2030” trên địa bàn xã Thanh Thịnh 

(Kèm theo Quyết định số:  101/QĐ-UBND ngày 22  tháng 7  năm 2025) 

 

I. TỔ CÔNG TÁC 

1. Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh, Tổ trưởng. 

2. Trưởng Công an xã Thanh Thịnh, Tổ phó thường trực. 

3. PCT UBND xã, phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Tổ phó 

4. Các thành viên tổ công tác: 

- Phó trưởng Công an xã, tổ viên kiêm thư ký. 

- Trưởng Bộ phận Văn phòng HĐND và UBND xã Thanh Thịnh. 

- Mời Chủ Tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Thịnh. 

- Mời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. 

- Mời Chủ tịch hội Phụ nữ xã Thanh Thịnh; 

- Mời Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Thịnh. 

- Trưởng Phòng Kinh tế xã Thanh Thịnh. 

- Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Thanh Thịnh. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thanh Thịnh 

- Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thanh Thịnh. 

- Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS xã Thanh Thịnh. 

- Hiệu Trưởng Trường PTDTNT THCS Chợ Mới. 

- Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Thịnh. 

- Hiệu Trưởng Trường THCS Nông Hạ. 

- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nông Hạ. 

- Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Hạ 

- Mời Trạm Trưởng Trạm y tế Thanh Thịnh. 

- Mời Trạm Trưởng Trạm y tế Nông Hạ. 

- Trưởng các Thôn trên địa bàn xã Thanh Thịnh. 

- Lực lượng ANTT ở cơ sở xã Thanh Thịnh. 

II. TỔ GIÚP VIỆC 

1. Bà Lành Thị Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Tổ trưởng; 

2. Mời Ông Tống Hữu Thế, Phó Trưởng Công an xã, Tổ phó; 

3. Bà Lê Thị Yến, Công chức phòng Văn hóa – Xã hội, Tổ viên kiêm Thư ký; 

4. Bà Ma Thị Thu Cúc, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công xã, Tổ viên; 

5. Bà Mã Thị Yến, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Tổ viên; 

6. Bà Hà Thị Lương, Công chức phòng Văn hóa – Xã hội, Tổ viên; 
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7. Bà Hà Thị Cúc, Công chức phòng Văn hóa – Xã hội, Tổ viên; 

8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Công chức phòng Văn hóa – Xã hội, Tổ viên; 

9. Bà Triệu Thị Bích, Công chức phòng Văn hóa – Xã hội, Tổ viên; 

10. Bà Chu Lê Mai, Công chức phòng Văn hóa – Xã hội, Tổ viên; 

11. Ông Đinh Anh Huấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Tổ viên; 

12. Ông Triệu Văn Liều, Trưởng thôn Nà Quang, Tổ viên; 

13. Ông Hà Văn Hiệu, Trưởng thôn Khe Thuổng, Tổ viên; 

14. Bà Vũ Thị Duyên, Trưởng thôn Tân Phong, Tổ viên; 

15. Ông Vũ Văn Trình, Trưởng thôn Cao Thanh, Tổ viên; 

16. Bà Nguyễn Văn Nhượng, Trưởng thôn Reo Dài, Tổ viên;  

17. Ông Lèng Hữu Thời, Trưởng thôn Đồng Tiến, Tổ viên; 

18. Ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng thôn Sáu Hai, Tổ viên; 

19. Ông Hoàng Ngọc Phúc, Trưởng thôn Bản Tết, Tổ viên; 

20. Ông Hà Tiến Hùng, Trưởng thôn Đoàn Kết, Tổ viên; 

21. Ông Ngô Phúc Thim, Trưởng thôn Khe Thỉ 1, Tổ viên; 

22. Bà Trần Thị Luyến, Trưởng thôn Khe Thỉ 2, Tổ viên; 

23. Ông Hoàng Xuân Tài, Trưởng thôn Khe Lắc, Tổ viên; 

24. Bà Nguyễn Thị Hoàn, Trưởng thôn Cạm Lẹng, Tổ viên; 

25. Ông Mai Đức Thuận, Trưởng thôn Bản Còn, Tổ viên; 

26. Bà Hà Thị Diệu, Trưởng thôn Nà Ó, Tổ viên; 

27. Ông Lèng Văn Phường, Trưởng thôn Nà Đeo, Tổ viên; 

28. Ông Triệu Văn Chín, Trưởng thôn Nà Giảo, Tổ viên; 

29. Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng thôn Nà Ngài, Tổ viên; 

30. Ông Hà Quảng Hưng, Trưởng thôn Bản Áng, Tổ viên; 

31. Ông Vũ Ngọc Quý, Trưởng thôn Cốc Po, Tổ viên; 

32. Ông Dương Văn Khoa, Trưởng thôn Khuổi Nhầu, Tổ viên; 

33. Ông Trần Văn Mạnh, Trưởng thôn Nà Nâm, Tổ viên; 

34. Ông Lục Xuân Khánh, Trưởng thôn Khuổi Tai, Tổ viên; 

35. Ông Hoàng Văn Sáng, Trưởng thôn Bản Chàng, Tổ viên; 

36. Ông Hoàng Văn Tiếu, Trưởng thôn Hợp Nhất, Tổ viên; 

37. Ông Giang Thế Nam, Trưởng thôn Nà Chiêm, Tổ viên; 

38. Mời Bà Hoàng Thị Dung, Viên chức, Trạm Y tế Thanh Thịnh, Tổ viên; 

39. Mời Bà Nguyễn Thị Nở, Viên chức, Trạm Y tế Thanh Thịnh, Tổ viên; 

40. Mời Bà Lý Thị Ngân, Viên chức, Trạm Y tế Nông Hạ, Tổ viên; 
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41. Mời Bà Nông Thị Bởi, Viên chức, Trạm Y tế Nông Hạ, Tổ viên; 

42. Mời Bà Bạch Thị Niên, Viên chức, Trạm Y tế Nông Hạ, Tổ viên; 

 43. Bà Hoàng Thị Chính, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

44. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

45. Bà Trần Thị Loan, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

46. Bà Ma Thị Hồng, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

47. Bà Triệu Thị Tý, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

48. Bà  Trần Thị Phượng, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

49. Bà Lộc Thị Hằng, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

50. Bà Đinh Thị Diện, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

51. Bà Ma Thị Sáng, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

52. Bà  Nguyễn Thị Lan Anh, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

53. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

54. Bà Hà Thị Hiệu, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

55. Ồng Hà Văn Lâm, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

56. Bà Lê Thị Thương, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

57. Bà  Triệu Thị Việt Như, nhân viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

58. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

59. Bà Chu Thị Kỳ, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

60. Bà Du Thị Kim Cúc, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

61. Bà Ma Thị Duyến, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

62. Bà Nông Thị Duyến, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

63. Bà Chung Thị Tài, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

64. Bà Ma Thị Việt, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

65. Bà Nông Thị Hà Ly, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

66. Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

67. Bà Lường Thị Nga, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

68. Bà Trịnh Ngọc Thủy, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

69. Bà Trịnh Thị Thêm, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

70. Ông Lục Văn Thụy, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

71. Bà Hoàng Thị Lê Dung, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

72. Ông Lục Văn Vững, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

73. Ông Hà Văn Phòng, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

74. Bà Nguyễn Thị Thúy Chung, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

75. Ông Triệu Văn Hiệp, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

76. Bà Bùi Thị Hương, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

77. Bà Lăng Thị Yến, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 
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78. Bà Hoàng Kim Minh, Giáo viên Trường TH&THCS Thanh Bình, Tổ viên; 

79. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường MN Thanh Thịnh, Tổ viên; 

80. Bà Hoàng Thị Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường MN Thanh Thịnh, Tổ viên; 

81. Bà Nông Thị Biết, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

82. Bà Đinh Thị Mến, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

83. Bà Hà Thị Oanh, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

84. Bà  Mã Thị Niềm, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

85. Bà  Bùi Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

86. Bà Hoàng Thị Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

87. Bà Triệu Thị Nhay, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

88. Bà Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

89. Bà Nông Thị Lý, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

90. Bà Nông Thị Thơ, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

91. Bà Nguyễn Thị Mới, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

92. Bà Hoàng Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

93. Bà Đinh Thị Viên, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

94. Bà Hoàng Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

95. Bà Triệu Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

96. Ồng Tô Hữu Sắm, Y tế Trường Mầm non Thanh Thịnh, Tổ viên; 

97. Bà Vũ Thị Thơm, Phó hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

98. Bà Bế Thị Trang, Phó hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

99. Bà  Hoàng Thị Như Gấm, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

100. Bà Triệu Thị Dương, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

101. Bà Hoàng Thu Hiền, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

102. Bà La Thị Văn, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

103. Bà Phạm Thị Thùy Dương, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

104. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

105. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

106. Bà Hà Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

107. Bà Hà Thị Hương, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

108. Ông Phạm Hồng Quân, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

109. Bà Nông Thị Sen, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

110. Ông Dương Xuân Cương, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

111. Bà Nguyễn Thị Như Trang, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

112. Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

113. Ông Bùi Văn Đạt, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

114. Bà Đoàn Thị Ngà, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 
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115. Bà Bùi Thị Minh, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

116. Bà Ma Thị Linh, Giáo viên Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

117. Bà Nông Thị Kim Dung, NV Y tế Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

118. Bà Hoàng Thị Đạo, NV giáo vụ Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

119. Bà Nông Thị Thực, NV TB-TN Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

120. Bà Ma Thị Huế, NV kế toán Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

121. Bà Triệu Nguyệt Đào, NV  Thư viện  Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

122. Bà Nông Thị Huyền Trang, NV TVLT Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

123. Bà Đinh Thị Lê Trang, NV Nuôi sinh Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

124. Bà Vi Thị Gia, NV Nuôi sinh Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

125. Bà Đinh Thị Chuyên, NV Nuôi sinh Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

126. Bà Hoàng Thị Bến, NV Nuôi sinh Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

127. Ông Bế Văn Thành, NV Bảo vệ Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

128. Ông Hoàng Thế Đại, NV Bảo vệ Trường PTDTNT THCS Chợ Mới, Tổ viên; 

129. Bà Hoàng Thị Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

130. Bà Trần Thị Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

131. Bà Lường Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

132. Bà Nông Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

133. Bà Nông Thị Hòa, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

134. Bà Hoàng Thị Chinh, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

135. Bà Dương Thị Nhài, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

136. Bà Vũ Thị Tuyết Chinh, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

137. Bà Trịnh Thị Phượng, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

138. Bà Hoàng Thị Len, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

139. Bà Hoàng Thị Mơ, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

140. Bà Bà Thị Thơm, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

141. Bà Đinh Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

142. Bà Lường Thị Dung, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

143. Bà Hoàng Thị Soan, Giáo viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

144. Ông Hà Đức Công, Nhân viên Trường Mầm non Nông Hạ, Tổ viên; 

145. Ông Mai Đức Phương, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

146. Bà Phạm Thị Tâm, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

147. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

148. Bà Hoàng Thị Cẩm Lê, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

149. Bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

150. Bà Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

151. Bà Nông Thị Biển, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 
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152. Bà Trần Thị Linh, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

153. Bà Nguyễn Mai Linh, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

154. Ông Hoàng Văn Huề, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

155. Ông Nông Văn Khuyên, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

156. Bà Mạn Thị Kiểm, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

157. Bà Hoàng Thị Thu Mai, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

158. Ông Lê Hồng Thiện, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

159. Bà Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

160. Bà Lý Thị Thiết, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

161. Ông Nguyễn Đường Hoàng, Giáo viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

162. Bà Bàn Thị Thủy, Nhân viên Trường THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

163. Bà Trần Thị Mỹ Trang, Nhân viên THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

164. Bà Vi Thị Nhã, Nhân viên THCS Nông Hạ, Tổ viên; 

165. Bà Đỗ Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

166. Bà Hoàng Thị Ngọc Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

167. Bà Hoàng Thị Chiên, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

168. Bà Hà Thị Chiều, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

169. Bà Bàn Thị Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ Tổ viên; 

170. Bà Chu Thanh Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

171. Bà Lý Thị Hồng Na, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên;   

172. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

173. Bà Triệu Thị Pham, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

174. Bà Dương Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

175. Bà Đồng Thị Kim Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

176. Bà Trịnh Thị Ruyên, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

177. Bà Vũ Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

178. Bà Hà Thị Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

179. Bà Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

180. Bà Chu Thị Vanh, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

181. Bà Vi Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

182. Ông Vỹ Văn Huấn, Nhân viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

183. Bà Hà Thị Thanh Loan, Nhân viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 

184. Bà Nguyễn Thị Minh, Nhân viên Trường Tiểu học Nông Hạ, Tổ viên; 
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